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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH
TRƯỜNG TRUNG CÂP QUỐC TẾ PHOENIX

Số.6..QĐ - PIC

V/v ban hành chương trình đào tạo thường xuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa bình, ngày 30tháng 05 năm 2025

QUYÊT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỂ:

PHUN THÊU THÂM MÝ

- Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

về việc đổi tên Trường Trung cắp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/04/2025 của Hội đồng quán trị Công

ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung

Quốc tế Phoenix;

câp

Căn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp nhất số 1549/VBHN-BLĐTBXH

ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;
-

-

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYỆT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Phun thêu
thẩm mỹ, tại trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo

viên và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

HĐQT, BGH (để b/c);

Như Điều 2 (để t/h);
Lưu HC

HIỆU TRƯỞNG

ĐAO TAO
A
TRƯỜNG

TRUNG CẤP

QUỐC TÊ

PHOENIX

TS. Trương Tuấn Dũng





CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ THƯỜNG XUYÊN

PHUN THÊU THẢM MỸ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 68 /QĐ-TCN ngày 30 tháng .l5.  năm 202...
của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Nhật)

Tên nghề: Phun thêu thầm mỹ

Trình độ đào tạo: Thường xuyên

+ Nam/Nữ từ 15 tuối trở lênĐối tượng tuyển sinh:

+ Có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo

I. MỤC TIÊU ĐẢO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

- Kiến thức: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức về pháp luật, an toàn vệ sinh và kỹ

thuật Phun thêu thẩm mỹ bao gồm :

+ Kiến thức về pháp luật, những quy định của Bộ y tế

+ Kiến thức về da, giải phẫu sinh lý về da

+ Kiến thức về an toàn vệ sinh, khử trùng

+ Chống chỉ định cho khách hàng khi làm dịch vụ Phun thêu thẩm mỹ

+ Các bước chuẩn bị trước khi tiển hành phun thêu thẩm mỹ

+ Kỹ thuật phun thêu thầm mỹ trên chân mày, môi, mí

+ Tư vấn chăm sóc khách hàng sau khi tiến hành phun thêu thẩm mỹ -

Kỹ năng:

+ Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể năm bắt được tất cả các quy

định về pháp luật liên quan đến nghề Phun thêu thẩm mỹ

+ Ngoài ra học viên học kỹ năng về an toàn vệ sinh, khử trùng để tránh lây nhiểm các

bệnh tật.

+ Học viên có kỹ năng chống chỉ định hoặc hạn chê chỉ định cho những khách hàng

không được làm dịch vụ phun thêu thẩm mỹ.

+ Học viên có kỹ năng thực hiện quy trình và các bước để chuần bị từ máy móc, các

dụng cụ khác để tiến hành làm dịch vụ Phun thêu thẩm mỹ thật tốt cho khách hàng.



+ Học viên có kỹ năng phun thêu thẩm mỹ khác nhau để có một bộ lông mày hay mí hay

môi đẹp.

+ Học viên có kỹ năng tư vấn chăm sóc khách hàng sau khi làm dịch vụ Phun thêu thẩm

mỹ.

- Thái độ:

+ Ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn

thiện.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.

2. Cơ hội việc làm:

Đủ khả năng làm việc tại các trung tâm Spa, hay thẩm mỹ viện có yêu cầu chuyên

môn cao và quy trình của Bộ y tế.

Có cơ hội có thể tự mở cho mình một Beauty Salon, hay Spa, Thầm mỹ viện để

làm dịch vụ cho khách.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo dưới : 03 tháng

- Thời gian thực học: 110 giờ;

-Thời gian học lý thuyết: 25 giờ; Thời gian học thực hành: 80 giờ. Kiểm tra; 05 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐẢO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BÓ

THỜI GIAN:

Thời gian đào tạo (giờ)
Mã

MH, Tên môn học, mô đun
Trong đó

Tông
MĐ

Lý Thực Kiêm
Sô

thuyêt hành tra

MĐ 01
Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nghể

Phun thêu thâm mỹ
5 5 0 0

MĐ 02 Kỹ thuật phun thêu chân mày 37 5 30 2

MĐ 03 Kỹ thuật phun thêu mí mắt 26 5 20 1

MĐ 04 Kỹ thuật phun môi 32 5 25 2

MĐ 05 Tư vấn chăm sóc khách hàng sau phun 5 5 0 이

thêu thẩm mỹ



Ôn tập và kiểm tra 5 0 0 5

Tổng cộng 110 25 75 10

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHЕ :

1. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc mô đun.

- Người học được kiểm tra kết thúc mô đun khi đã tham gia tối thiểu 70% số giờ lên lớp lý

thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập của mô đun và phải có đủ bài kiểm tra định kỳ và

điểm bình quân các bài kiểm tra (theo các hệ số) phải đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm
10.

a. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học

của học sinh theo từng mô - đun cụ thể thông qua việc chấm điểm kiểm tra vấn đáp trong

giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội

dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra đánh giá khác.

- Kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện tại thời điểm được quy định trong để cương

chỉ tiết của mô đun, có thể được thực hiện bằng bài kiểm tra viết có thời gian làm bài từ

30 đến 45 phút; làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

b. Cách thức thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

-Kiểm tra đánh giá quá trình học do giáo viên giảng dạy mô đun thực hiện theo những yêu
cầu sau:

+ Nội dung kiểm tra là những nội dung được quy định trong mô đun đào tạo đã giảng

dạy cho học sinh;

+ Nội dung cụ thể và hình thức kiểm tra thường xuyên do giáo viên tự quyết định;

+ Nội dung và hình thức kiểm tra định kỳ được thực hiện theo quy định trong để cương

chỉ tiết mô đun của chương trình đào tạo.

- Các bài kiểm tra theo hình thức kiểm tra viết, tiểu luận, bài tập sau khi chấm phải trả lại

cho học sinh ngay sau khi công bố điểm kiểm tra.

2. Hướng dẫn xét và công nhận tốt nghiệp

- Người học sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ sơ cấp ngành, nghề Phun thêu

thẩm mỹ, đã tích lũy đủ mô đun, tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;



- Không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc bị truy cứu

trách nhiệm hình sự tại thời điểm xét công nhận tốt nghiệp.

- Viện trưởng căn cứ vào kết quả điểm tổng kết khóa học của người học để quyết định

việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp theo quy định./.

Hà Nội, ngày......tháng .... năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Trương Tuấn Dũng



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên Mô đun: Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nghề Phun thêu thẩm mỹ

Mã sồ mô đun: MĐ01

Thời gian mô đun: 5 giờ (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí mô đun: Mô đun được bố trí ngay sau khi học viên bắt đầu nhập học.

- Tính chất mô đun: Là mô đun cơ sở.

İI. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:

- Kiến thức:

+ Nắm bắt quy định về pháp luật liên quan đến ngành phun thêu thẩm mỹ.

+ Nắm bắt kiến thức về da, chức năng của da.

+ Năm bắt kiến thức về mạch máu, hệ cơ, cầu tạo của lông.

+ Nắm bắt được kiến thức về an toàn vệ sinh, khử trùng để tránh lây nhiễm

+ Năm bắt được kiến thức chống chỉ định hoặc hạn chể chỉ định cho những khách

hàng không được làm dịch vụ phun thêu thẩm mỹ.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng phân tích da cho khách hàng.

+ Kỹ năng phòng chông lây nhiêm và khử trùng.

+ Kỹ năng hiểu biết để đưa ra tư vấn cho khách hàng về chống chỉ định và hạn chế

chỉ định.

- Thái độ:

+ Có ý thức học hỏi, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về pháp luật và quy

định cũng như quy trình an toàn trong công việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:



Thời gian
Số

Tên các bài trong mô đun
TT Tổng số

Lý
thuyết

Thực

hành

Kiêm

tra

1
Bài 1: Các nghị định thông tư liên quan đến

ngành làm đẹp và thẩm mỹ
0,5 0,5 0 0

2
Bài 2: Kiến thức cấu trúc và chức năng của

da
0 0

3

Bài 3: Kiền thức các loại da khác nhau, tình

trạng da, các bệnh và rồi loạn mà có thể ảnh

hưởng đến khách hàng khi thực hiện Phun
1 0 0

thêu thầm mỹ:

4

Bài 4: Các chống chỉ định cần giấy giới thiệu

y tế hoặc các khách hàng đảm bảo về tình

trạng của họ bằng văn bản trước khi điều trị

Phun thêu thâm mỹ

0,5 0,5 0 0

5
Bài 5: Các Chống chỉ định để hạn chế điều

trị Phun thêu thẩm mỹ:
1 0 이

6 Bài 6: Các kiến thức khác
0

0,5 0,5 0

7
Bài 7: Các bước chuẩn bị để tiến hành điều
trị Phun thêu thẩm mỹ: 0,5 0,5 0 0

Cộng 5 5 0 0

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng

giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các nghị định thông tư liên quan đến ngành làm đẹp và thẩm mỹ

Thời gian: 0,5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày các thông tư nghị định liên quan đến ngành làm đẹp và phun thêu thẩm

mỹ, học viên hiểu kiến thức pháp luật để có thể đăng ký kinh doanh và làm dịch vụ đúng

theo ĐKKD.






















































